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QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy chế hoạt động của Đội kiểm tra
liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Phú Thọ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm;

Căn cứ Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH ngày 22/06/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm;

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số                283/TTr-SLĐTBXH ngày 21 tháng 3 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Phú Thọ”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Y tế, Thương mại - Du lịch, Văn hóa - Thông tin; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội và các thành viên Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh căn cứ Quyết định thực hiện. 







T.M ỦY BAN NHÂN DÂN 






KT. CHỦ TỊCH 






PHÓ CHỦ TỊCH






Nguyễn Thị Kim Hải (đã ký)
	UỶ BAN NHÂN DÂN 

   TỈNH PHÚ THỌ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	          –––––––
	  ––––––––––––––––––––––––


QUY CHẾ
Hoạt động của đội kiểm tra liên ngành
về phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Phú Thọ
(Kèm theo Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2007                                         của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ) 

Điều 1. Vị trí, chức năng: 

Đội kiểm tra liên ngành về phòng chống tệ nạn mại dâm tỉnh Phú Thọ (sau đây gọi tắt là Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp tỉnh) là đơn vị do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm (theo Khoản 3, Điều 3 của Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ).

Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp tỉnh hoạt động một cách thường xuyên và lâu dài; các thành viên của Đội hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, giúp ủy ban nhân dân tỉnh quản lý các hoạt động thường xuyên của Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp tỉnh. 

Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp tỉnh được cấp thẻ Kiểm tra do ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; được trang bị vũ  khí, công cụ hỗ trợ trong khi thi hành nhiệm vụ: thành viên thuộc ngành công an đảm trách sử dụng và quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ và thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 

1. Nhiệm vụ: 

Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp tỉnh có nhiệm vụ: 

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng chống tệ nạn mại dâm, an ninh trật tự, văn hóa thông tin, sử dụng lao động, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động và các quy định pháp luật có liên quan khác;

- Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra và tổ chức thực hiện; 

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Đội kiểm tra liên ngành cấp dưới trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra. Theo dõi, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm đã được Đội kiến nghị mà không được giải quyết kịp thời; 

- Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ (06 tháng, năm) và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện công tác kiểm tra của Đội.

2. Quyền hạn: 

Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp tỉnh có quyền: 

- Yêu cầu các tổ chức, cá nhân bị kiểm tra cung cấp tình hình, số liệu, tài liệu; trả lời các vấn đề liên quan đến việc kiểm tra;

- Liên hệ với các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan để xác minh, thu thập thông tin phục vụ cho công tác kiểm tra. 

- Lập biên bản khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính và xử lý các hành vi đó theo thẩm quyền. 

Đối với hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền xử lý của Đội hoặc có dấu hiệu của tội phạm thì Đội phải lập biên bản và chuyển biên bản, tài liệu có liên quan, tang vật, phương tiện vi phạm (nếu có) đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý.

Điều 3. Tổ chức, hoạt động: 

1. Tổ chức: 

* Cơ cấu Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp tỉnh gồm có 07 đồng chí: 

+ 01 Đội trưởng: Là Chi cục trưởng Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội. 

+ 02 Phó đội trưởng: Là Phó Chi cục trưởng Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội hoặc Trưởng - Phó phòng, ban chuyên môn của Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội. 

+ 04 thành viên: Là đại diện của các cơ quan: Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Văn hóa - Thông tin, Sở Thương mại - Du lịch. 

* Phân công nhiệm vụ: 
- Đội trưởng: 
+ Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Có trách nhiệm chỉ đạo, phân công các thành viên xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện; tổng hợp và báo cáo kết quả hoạt động của Đội. 

+ Có quyền quyết định việc kiểm tra đột xuất và chịu trách nhiệm về quyết định đó. 

+ Có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản với Chủ tịch UBND tỉnh trong các trường hợp: thành viên của Đội lập thành tích hoặc bị thiệt hại về tài sản, sức khỏe, tính mạng hoặc vi phạm pháp luật trong khi thi hành nhiệm vụ. 

- Phó Đội trưởng: 
+ Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Đội trưởng, có quyền thay mặt Đội trưởng giải quyết các công việc của Đội khi Đội trưởng vắng mặt.

+ Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên. 

- Các thành viên: 
+ Chịu sự chỉ đạo, phân công trực tiếp của Đội trưởng. 

+ Có trách nhiệm thực hiện một cách nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời các nhiệm vụ được giao.

+ Có trách nhiệm thông báo với Đội trưởng khi phát hiện trường hợp cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu vi phạm các quy định pháp luật. 

+ Có trách nhiệm thông báo cho nhau về thông tin, tư liệu, tình hình tệ nạn xã hội và tội phạm liên quan để thống nhất biện pháp phòng ngừa, đấu tranh. 

2. Hoạt động: 

Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp tỉnh có nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh và xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, Đội cần chú ý thực hiện các hoạt động chủ yếu sau: 

2.1. Xây dựng chương trình, kế hoạch: 
Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp tỉnh phải xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm, trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xét duyệt. Sau đó lập kế hoạch chi tiết cho từng quý, từng tháng. Để hạn chế  sự chồng chéo và nâng cao hiệu quả kiểm tra chương trình, kế hoạch hoạt động của Đội phải xác định rõ: 

+ Thời gian tiến hành kiểm tra;

+ Thành phần tham gia kiểm tra;

+ Địa bàn kiểm tra (tên, địa chỉ các cơ sở kinh doanh dịch vụ sẽ kiểm tra);

+ Nội dung kiểm tra; 

+ Yêu cầu đối với công tác kiểm tra. 

2.2. Tổ chức thực hiện: 
2.2.1. Công tác kiểm tra: 

* Hình thức kiểm tra: 
Công tác kiểm tra được tiến hành theo hai hình thức chủ yếu: 

- Một là: Kiểm tra theo kế hoạch. 

- Hai là: Kiểm tra đột xuất.

- Công tác kiểm tra theo kế hoạch phải đảm bảo tuân thủ một cách đầy đủ, chính xác kế hoạch đã duyệt. 

- Công  tác kiểm tra đột xuất chỉ được thực hiện nếu xảy ra một trong các trường hợp sau: 

+ Có đơn thư khiếu nại, tố cáo về tình hình hoạt động mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh. 

+ Có sự yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan như: Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở  Y tế, Sở Văn hóa - Thông tin, Sở Thương mại - Du lịch. 

+ Có sự đề nghị của thành viên Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp tỉnh hoặc thành viên Đội kiểm tra 814 khi phát hiện cơ sở kinh doanh dịch vụ có dấu hiệu vi phạm pháp luật về phòng chống tệ nạn mại dâm.

* Nội dung kiểm tra: 
Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra: 

- Giấy phép kinh doanh của cơ sở kinh doanh dịch vụ;

- Việc chấp hành các quy định pháp luật của cơ sở kinh doanh dịch vụ về: 

+ Phòng, chống tệ nạn mại dâm;

+ Sử dụng lao động;

+ Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động;

+ An ninh trật tự;

+ Văn hóa thông tin. 

* Yêu cầu đối với công tác kiểm tra: 
- Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp tỉnh chỉ tiến hành kiểm tra khi có ít nhất       03 thành viên tham gia, phải đảm bảo thành phần cần thiết cho việc lập biên bản và xử lý vi phạm khi thi hành nhiệm vụ. 

- Khi tiến hành kiểm tra, thành viên của Đội phải xuất trình thẻ kiểm tra và thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao; không được gây khó khăn, cản trở hoạt động bình thường của cơ sở bị kiểm tra. 

- Việc kiểm tra phải được tiến hành đúng các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành. 

* Đối với hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền xử lý của Đội hoặc có dấu hiệu của tội phạm thì Đội phải lập biên bản và chuyển biên bản, tài liệu có liên quan, tang vật, phương tiện vi phạm (nếu có) đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý. 

Đội phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan cấp trên về các quyết định xử phạt của mình. 

2.3. Tổng hợp, báo cáo: 
- Sau mỗi đợt kiểm tra, Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp tỉnh phải tiến hành tổng kết để từ đó xác định được: 

+ Thực trạng của việc chấp hành quy định pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh;

+ Ưu điểm và tồn tại, hạn chế cần được khắc phục của Đội trong quá trình thi hành nhiệm vụ;

+ Bài học kinh nghiệm, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội.

- Đội phải thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ (hàng năm, 06 tháng) và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện công tác kiểm tra của Đội. Báo cáo phải đầy đủ và chính xác.

2.4. Đề xuất ý kiến: 
Trên cơ sở hoạt động thực tiễn, Đội kiểm tra liên ngành cấp tỉnh có thể đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh về các vấn đề sau: 

- Biện pháp quản lý, phòng ngừa vi phạm pháp luật về phòng chống tệ nạn mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh; 

- Sự chậm trễ của cơ quan có thẩm quyền trong việc xử lý những vi phạm đã được Đội kiến nghị; 

- Các điều kiện cần được UBND tỉnh hỗ trợ để nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội.

Điều 4. Mối quan hệ công tác của Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp tỉnh:

Trong phạm vi quyền hạn của mình Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thực hiện công tác kiểm tra, phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn  mại dâm. 

Khi thực hiện nhiệm vụ, các thành viên chịu sự chỉ đạo, phân công của Đội trưởng và được đề xuất các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để Đội trưởng xem xét giải quyết, nếu vượt quá thẩm quyền Đội trưởng báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

Điều 5. Kinh phí hoạt động: 

Kinh phí hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp tỉnh được trích từ ngân sách Nhà nước chi cho chương trình mục tiêu hàng năm về công tác phòng chống tệ nạn mại dâm. 

Yêu cầu Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp tỉnh sử dụng kinh phí tiết kiệm, hợp lý và đúng theo quy định tài chính hiện hành. 

Điều 6. Chế độ khen thưởng và xử lý vi phạm:

1. Nếu thành viên của Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp tỉnh có thành tích trong công tác thì được khen thưởng theo quy định. Trình tự, thủ tục làm hồ sơ khen thưởng thực hiện theo pháp luật hiện hành về thi đua khen thưởng và hướng dẫn thi đua khen thưởng hàng năm về phòng, chống tệ nạn xã hội của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2. Nếu thành viên của Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp tỉnh trong khi thi hành nhiệm vụ bị thiệt hại về tài sản, sức khỏe, tính mạng thì được hưởng chế độ trợ cấp, đền bù theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ.

3. Nếu thành viên của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh trong khi thi hành nhiệm vụ có hành vi vi phạm pháp luật thì Đội trưởng báo cáo bằng văn bản cho thủ trưởng trực tiếp của thành viên đó và Chủ tịch UBND tỉnh. Việc xử lý hành vi vi phạm được thực hiện pháp lệnh cán bộ công chức và các quy định pháp luật có liên quan khác. 

Điều 7. Điều khoản thi hành: 

Các thành viên trong Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện Quy chế một cách nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, chế độ chính sách, quy định của Nhà nước, của tỉnh thì Quy chế sẽ được điều chỉnh, bổ sung kịp thời. 
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